
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ 1 năm họa 2022-2023 

Môn: Lịch sử 11 

Câu 1. Các vở ba lê Hồ thiên Nga, Người đẹp ngủ trong rừng là tác phẩm của nhà soạn nhạc 

A. Bét –tô-ven.             B. Trai-cốp-xki.               C. Sô-panh.              D. Mô-da. 

Câu 2. Vào đầu thời cận đại, các lĩnh vực văn hoá nào có vai trò quan trọng trong việc tấn công vào 

thành trì của chế độ phong kiến? 

A. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng.      B. Khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật. 

C. Văn học, khoa học, kĩ thuật.      D. Tư tưởng, âm nhạc, hội hoạ. 

Câu 3. Cung điện Vec-xai là một công trình kiến trúc đặc sắc của quốc gia 

A. Anh.    B. Pháp.   C. Đức.   D. Hà Lan. 

Câu 4. R. Ta-go là nhà văn hoá lớn của quốc gia nào? 

A. Trung Quốc.   B. Ấn Độ.  C. Phi-lip-pin.       D. Pháp 

Câu 5. Nước Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất thuộc phe nào? 

A. Trung lập.     B. Liên minh.           C. Đồng minh.       D. Hiệp ước. 

Câu 6. Sau cách mạng 1905 - 1907, Nga theo thể chế chính trị nào? 

A. Xã hội chủ nghĩa.                             B. Quân chủ chuyên chế. 

C. Dân chủ đại nghị.                             D. Quân chủ lập hiến. 

Câu 7. Một cục diện chính trị đặc biệt đã diễn ra sau khi Nga Hoàng bị lật đổ là 

A. chính quyền liên hợp được thành lập. 

B. chính quyền phong kiến vẫn còn tồn tại. 

C. giai cấp tư sản và phong kiến cùng nắm chính quyền. 

D. chính phủ tư sản lâm thời và và chính quyền xô viết tồn tại song song. 

Câu 8. Nhiệm vụ của cách mạng tháng Mười năm 1917 ở nước Nga là 

A. lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.                       

B. lật đổ bọn phản động trong nước. 

C. lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.      

D. lật đổ giai cấp tư sản và chế độ phong kiến Nga hoàng. 

Câu 9. Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có tính chất là 

A. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản.                      B. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. 

C. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.     D. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

Câu 10. Sự kiện nào được xem là mở đầu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? 

A. Đêm 24/10 các đội cận vệ đánh chiếm vị chí then chốt ở thủ đô. 

B. Rạng 25/10 quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông. 

C. Ngày 27/10 Chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va. 

D. Đêm 25/10 Chính quyền Xô viết được thành lập ở Pêtơrô-grat 

Câu 11. Trước cách mạng 1917, nước Nga không tồn tại mâu thuẫn nào? 

A. Tư sản với vô sản.                                     B. Nga hoàng với nhân dân.  

C. Nước Nga với các thuộc địa.                     D. Đế quốc Nga với đế quốc khác. 

Câu 12. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ý nghĩa quốc tế là 

A. để lại nhiều bài học kinh nghiệm, giai cấp vô sản được giải phóng. 

B. làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. 

C. giải phóng giai cấp công nhân thế giới, để lại nhiều bài học kinh nghiệm. 

D. làm thay đổi cục diện thế giới, giai cấp vô sản đứng lên làm chủ đất nước. 

Câu 13. Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì? 

A. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

B. Biểu tình thị uy, tổng bãi công chính trị.  

C. Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang. 

D. Khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền 



Câu 14. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga giải quyết nhiệm vụ chính là 

A. lật đổ chế độ Nga hoàng.                                       

B. thành lập chính quyền tư sản. 

C. giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.   

D. đưa nước Nga thoát khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. 

Câu 15. Cuộc cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917 do giai cấp nào lãnh đạo? 

A. Nông dân.  B. Tư sản.                     C. Công nhân.   D. Tiểu tư sản. 

Câu 16. Sự kiện mở đầu cuộc cách mạng dân chủ tư sản 2/1917 ở Nga 

A. cuộc nổi dậy của nông dân vùng ngoại ô Mát-xcơ-va. 

B. cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân ở Mát-xcơ-va. 

C. cuộc tấn công cung điên mùa đông vào ngày 25/10/1917. 

Câu 17. Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là cuộc cách mạng có tính chất gì? 

A. Cách mạng tư sản.                           B. Cách mạng vô sản.  

C. Cách mạng dân tộc dân chủ.            D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

Câu 18. Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp của Nga có điểm gì nổi bật? 

A. Chế độ trưng thu lương thực thừa thay bằng thuế lương thực. 

B. Thuế lương thực được thay cho trưng thu lương thực thừa. 

C. Nhà nước cung cấp nông cụ và giống cho nông dân. 

D. Nhà nước khuyến khích nông dân khai hoang. 

Câu 19. “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng 

triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất…”. Câu nói đó của ai? 

A. Lê-nin                  B. Hồ Chí Minh             C. Xta-lin         D. Mao Trạch Đông. 

Câu 20. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô từ năm từ năm 1925 đến năm 

1941 là 

A. nông nghiệp.    B. công nghiệp hóa  xã hội chủ nghĩa. 

C. văn hóa – giáo dục.   D. giao thông vận tải. 

Câu 21. Vào tháng 3 năm 1921, Lê- nin đã đề xướng thực hiện chính sách gì để cứu vãn tình hình nước 

Nga? 

A. Tập thể hóa nông nghiệp.   B. Cộng sản thời chiến 

C. Kinh tế mới.     D. Sắc lệnh ruộng đất. 

Câu 22. Thành tựu lớn nhất của Liên xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là 

A. Liên xô trở thành cường quốc công nghiệp XHCN. 

B. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên. 

C. Hơn 60 triệu người dân Liên xô thoát nạn mù chữ. 

D. Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp. 

Câu 23. Chính sách kinh tế mới ở Nga để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới của nước ta 1986? 

A. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng. 

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ty lớn. 

C. Chỉ tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn.  

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước. 

Câu 24. Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 

năm năm lần thứ 3 vì 

A. bị phát xít Đức tấn công (6/1941).  

B. bị các nước đế quốc bao vây, tấn công. 

C. Liên xô chuyển sang kế hoạch xây dựng CNXH dài hạn. 

D. Liên xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng CNHX trước thời hạn. 

Câu 25. Nội dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” của nước Nga Xô viết là 

A. nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt. 



B. thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với toàn dân. 

C. tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần, dưới sự kiểm soát của Nhà nước. 

D.nhà nước kiểm soát nông nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân. 

Câu 26. Mục đích của công cuộc tập thể hóa nông nghiệp ở Liên Xô là 

A. hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp. 

B. xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến. 

C. phát huy quyền làm chủ tập thể của giai cấp nông dân. 

D. thực hiện quá trình xây dựng khối liên minh công nông. 

Câu 27. Tác dụng to lớn của chính sách Kinh tế mới (1921) đối với nền kinh tế nước Nga? 

A. Giúp kinh tế Nga bước đầu phát triển.    

B. Giúp Nga trở thành một cường quốc công nghiệp. 

C. Giúp Nga hoàn thành khôi phục kinh tế.      

D. Giúp Nga tiến hành xây dựng CNXH. 

Câu 28. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của chính sách Kinh tế mới? 

A. Thay thế  chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế cố định. 

B.  Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng. 

C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp. 

D. Nhà nước các ngành kinh tế chủ chốt. 

Câu 29. Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là  

A. Hệ thống hai cực I-an-ta.        B. Hệ thống Vec xai – Oasinh tơn. 

C. Hệ thống Vec xai – Rô ma.        D. Hệ thống Bec lin – Tokyo. 

Câu 30. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933), đời sống của giai cấp công 

nhân như thế nào?  

A. Hàng chục triệu người thất nghiệp.    B. Bị tăng giờ làm, tiền lương giảm. 

C. Sống trong cảnh đói nghèo, túng quẫn. D. Sống trong những căn nhà ổ chuột. 

Câu 31. Một tổ chức quốc tế thành lập sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm duy trì trật tự thế giới mới 

và bảo vệ quyền lợi của các nước tư bản tên là gì? Có bao nhiêu nước thành viên?  

A. Hội quốc liên – 42 nước.            B. Liên hợp quốc – 42 nước. 

C. Liên hợp quốc – 44 nước.            D. Hội quốc liên – 44 nước. 

Câu 32. Với hệ thống Vécxai- Oasinhton, các nước bại trận đã lâm vào tình cảnh nào?  

A. Bị chiếm đóng.     B. Bị nô dịch.    C. Bị chia rẽ.      D. Được giúp đỡ. 

Câu 33. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) diễn ra đầu tiên ở  

A. Anh.  B. Mĩ.    C. Pháp.  D. Đức. 

Câu 34.  Các nước Đức, Italia, Nhật Bản khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế bằng cách nào?  

A. Cải cách kinh tế- xã hội.               B. Tăng cường mở rộng thuộc địa. 

C. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.    D. Lập chế độ độc tài phát xít. 

Câu 35. Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong giai đoạn (1918-1939) là  

A. luôn luôn được duy trì.    B. giúp đỡ lẫn nhau. 

C. nước nhỏ phục tùng nước lớn.   D. tạm thời và mỏng manh. 

Câu 36. Với việc kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi của các nước đế quốc tại Hội nghị 

Véc-xai (1919-1920) và Hội nghị Oa-sinh-tơn (1921-1922), quan hệ quốc tế có gì mới?  

A. Một trật tự thế giới mới được thiết lập.            

B.Trật tự thế giới vẫn giữ nguyên như cũ. 

C.Sự đối đầu giữa các nước đế quốc với nhau.     

D.Sự đối đầu giữa các nước đế quốc với Liên Xô. 

Câu 37. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)?  

A. Sản suất giảm sút.       B. Sản suất ồ ạt, cung vượt quá cầu. 



C. Thị trường tiêu thụ giảm.      D. Năng suất giảm, thất nghiệp tăng. 

Câu 38. Các nước Anh, Pháp, Mĩ khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế bằng cách nào?  

A. Cải cách kinh tế- xã hội.   B. Tăng cường mở rộng thuộc địa. 

C. Nhờ sự giúp đỡ bên ngoài.   D. Phát triển công nghiệp quốc phòng. 

Câu 39. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là  

A. tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản.        

B. đưa đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới. 

C. đời sống giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngày càng cơ cực.                

D. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt. 

Câu 40. Trật tự thế giới mới được thiết lập theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn phản ánh  

A. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.      B. sự ra thất bại của phe Liên minh. 

C. sự mâu thuẫn với nước Nga xô viết.       D. tương quan lực lượng giữa các nước tư bản. 

Câu 41. Trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đã 

A. xác lập được mối quan hệ hòa bình, ổn định trên thế giới. 

B. giải quyết được những vấn đề cơ bản về dân tộc và thuộc địa. 

C. giải quyết được những mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi. 

D. làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn giữa các nước tư bản về vấn đề quyền lợi. 

Câu 42. Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) buộc các nước tư bản phải  

A. tăng cường chạy đua vũ trang.           B. chống lại Quốc tế Cộng sản. 

C. tìm cách tiêu diệt Liên Xô.                       D. xem xét lại con đường phát triển. 

Câu 43. Đâu không phải là chủ trương của Đảng Quốc xã? 

A. Dân chủ hoá bộ máy nhà nước.    B. Chống chủ nghĩa cộng sản. 

C. Kích động chủ nghĩa phục thù.     D. Thiết lập chế độ độc tài. 

Câu 44. Chính sách xây dựng nền kinh tế của chính quyền nước Đức những năm 1933-1939 là 

A. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự. 

B. tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cần dân sự. 

C. tập trung, mệnh lệnh, đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hoá. 

D. tập trung, mệnh lệnh, nhanh chóng hiện đại hoá nước Đức. 

Câu 45. Đâu không phải là hành động của Hít-le sau khi tổng thống Hin-đen-bua qua đời? 

A. Củng cố nền Cộng hoà Vaima.      B. Tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. 

C. Vô hiệu lực Hiến pháp Vaima.      D. Tự xưng là Tổng thống suốt đời. 

Câu 46. Sự kiện nào đã mở ra thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức trong những năm 1929-1933? 

A. Hít-le trở thành Thủ tướng và thành lập chính phủ mới. 

B. Hin-đen-bua bị Hít-le lật đổ và thành lập chính phủ mới. 

C. Hin-đen-bua từ chức, trao toàn bộ quyền hành cho Hít-le. 

D. Hít-le trở thành tổng thống và ban bố lệnh tổng động viên. 

Câu 47. Tố chức nào ở Đức tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít? 

A. Đảng Cộng sản Đức.            B. Dân chủ Thiên chúa giáo. 

C. Đảng Xã hội dân chủ.            D. Đảng Quốc gia xã hội Đức. 

Câu 48. Đâu không phải là hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với nước Đức? 

A. Nền cộng hoà Vaima được duy trì, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 

B. Nền sản xuất công nghiệp giảm sút so với những năm trước khủng hoảng. 

C. Nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, nạn thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng. 

D. Mâu thuẫn xã hội và phong trào cách mạng của quần chúng phát triển. 

Câu 49. Hít-le là lãnh tụ của Đảng nào tại Đức? 

A. Đảng công nhân quốc gia xã hội.  B. Đảng tư sản dân chủ liên minh. 

C. Đảng cách mạng xã hội dân chủ.  D. Liên minh Dân chủ Thiên chúa. 



Câu 50. Đảng công nhân quốc gia xã hội còn gọi là 

A. Đảng Quốc xã.            B. Đảng Quốc gia.    C. Đảng Công nhân.           D. Đảng Công xã. 

Câu 51. Chính sách đối ngoại của chính quyền Hít-le là  

A. tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh.     

B. tăng cường phát triển kinh tế đối ngoại của Đức. 

C. củng cố vị thế quốc tế của nước Đức ở châu Âu.    

D. khẳng định vai trò của Đức trong Hội Quốc liên. 

Câu 52. Nội dung nào dưới đây không phải là chính sách đối ngoại của chính quyền Hít-le? 

A. Thao túng mọi hoạt động của Hội Quốc liên.       

B. Tuyên bố rút nước Đức ra khỏi Hội Quốc liên. 

C. Ban hành lệnh tổng động viên.                            

D. Thành lập quân đội thường trực. 

Câu 53. Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức là do 

A. sự bất hợp tác của Đảng Xã hội dân chủ Đức với cộng sản. 

B. sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với Hít-le. 

C. đây là con đường duy nhất để đưa nước Đức thoát khỏi khủng hoảng. 

D. đây là con đường duy nhất để nhanh chóng khôi phục vị thế nước Đức. 

Câu 54. Đối với các nước tư bản chủ nghĩa, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933) có nguy cơ      

A. chia rẽ nội bộ các nước.                     B. mất hết thuộc địa. 

C. đe dọa sự tồn tại.                      D. chiến tranh thế giới. 

Câu 55. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)? 

A. Khủng hoảng thiếu.    B. Khủng hoảng có quy mô trên thế giới. 

C. Khủng hoảng thừa kéo dài nhất. D. Khủng hoảng thừa, có quy mô lớn. 

Câu 56. Quan hệ giữa các nước tư bản dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-

1933) như thế nào?  

A. Chuyển biến ngày càng phức tạp.   B. Tìm cách chạy đua vũ trang. 

C. Các nước lợi dụng lẫn nhau.   D. Cùng điều chỉnh chiến lược phát triển. 

Câu 57. Chính sách kinh tế mới ở nước Nga (1921) được đánh giá là 

A. phù hợp, sáng tạo, đáp ứng được nguyện vọng nhân dân.  

B. không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu tình hình mới. 

C. thích hợp trong thời kì đất nước gặp chiến tranh. 

D. phù hợp trong mọi hoàn cảnh của đất nước. 

Câu 58. Vì sao việc thực hiện chính sách kinh tế mới lại bắt đầu từ  nông nghiệp? 

A. Ngành kinh tế then chốt trong xã hội. 

B. Nông dân chiếm tuyệt đối trong xã hội. 

C. Trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình. 

D. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng đước nhu cầu xuất khẩu của đất nước. 

Câu 59. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kỳ 

hòa bình xây dựng đất nước? 

A. Tình hình chính trị không ổn định. 

B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng. 

C. Các nước bên ngoài can thiệp, giúp đỡ chính quyền Xô viết. 

D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn. 

Câu 60. Chủ trương của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là 

A. Bình đẳng về mọi mặt và quyền tự quyết của các dân tộc. 

B. Hợp tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

C. Cưỡng bức các dân tộc gia nhập Liên bang. 

D. Tự nguyện gia nhập, không miễn cưỡng. 



 


